
STT Họ và tên SV/HV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh username password

1 Mai Trâm Anh Nữ 11-10-2003 Huế 24CB18.UFL.001 701

2 Lê Thị Vân Anh Nữ 13-11-2003 Đà Nẵng 24CB18.UFL.002 652

3 Lê Thị Loan Âu Nữ 26-07-2003 Quảng Nam 24CB18.UFL.003 895

4 Phan Thị Quỳnh Chi Nữ 10-07-2003 Huế 24CB18.UFL.004 774

5 Dương Thị Thuỳ Dung Nữ 26-01-2003 Hà Tĩnh 24CB18.UFL.005 235

6 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 11-11-2003 Quảng Nam 24CB18.UFL.006 111

7 Nguyễn Lê Hương Giang Nữ 17-10-2003 Quảng Ngãi 24CB18.UFL.007 432

8 Hồ Thị Thu Hà Nữ 08-04-2003 Đà Nẵng 24CB18.UFL.008 726

9 Đàm Nữ Thanh Hà Nữ 25-01-2003 Quảng Bình 24CB18.UFL.009 728

10 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 06-05-2002 Quảng Nam 24CB18.UFL.010 838

11 Đoàn Thị Hằng Nữ 19-04-1996 Gia Lai 24CB18.UFL.011 486

12 NGUYỄN THỊ THU HẬU Nữ 12-06-2004 Bình Định 24CB18.UFL.012 549

13 Mai Thị Thu Hiền Nữ 01-01-2003 Quảng Trị 24CB18.UFL.013 133

14 NGUYỄN THỊ HOA Nữ 15-05-2003 Thanh Hóa 24CB18.UFL.014 801

15 Nguyễn lưu minh hoàng Nam 31-03-2001 Tỉnh Quảng Bình 24CB18.UFL.015 744

16 Nguyễn Văn Hưng Nam 20-11-2002 Đà Nẵng 24CB18.UFL.016 568

17 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 02-11-2004 Quy Nhơn 24CB18.UFL.017 604

18 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 24-03-2003 Quảng Nam 24CB18.UFL.018 361

19 Hồ Thị Khánh Huyền Nữ 20-07-2003 Quảng Bình 24CB18.UFL.019 612

20 Phạm Phương Lan Nữ 10-05-2003 Đà Nẵng 24CB18.UFL.020 781

21 Nguyễn Ngọc Khánh Linh Nữ 26/07/2003 Quảng Trị 24CB18.UFL.021 268

22 Nguyễn Thị Mỹ Lợi Nữ 01-08-2003 Đà Nẵng 24CB18.UFL.022 103

23 Lê Thị Thanh Ngân Nữ 10-05-2003 Hà Tĩnh 24CB18.UFL.023 942

24 Trần Thị Kim Ngân Nữ 18/07/2002 Đà Nẵng 24CB18.UFL.024 525

25 Trần Thị Minh Ngọc Nữ 11-03-2003 Quảng Bình 24CB18.UFL.025 813

26 Nguyễn Trúc Hoàng Ngọc Nam 13-11-2003 Khánh Hoà 24CB18.UFL.026 554

27 Nguyễn Thị Nguyên Nữ 21-02-2003 Nghệ An 24CB18.UFL.027 342

28 Nguyễn Yến Nhi Nữ 22-05-2003 Nghệ An 24CB18.UFL.028 121

29 Nguyễn Hoàng Nhi Nữ 21-06-2004 Đà Nẵng 24CB18.UFL.029 486

30 Lê Thị Hồng Nhi Nữ 10-07-2003 Đăkăk 24CB18.UFL.030 638

31 Nguyễn Thị Ánh Nhung Nữ 08-03-2003 Quảng Nam 24CB18.UFL.031 481

32 Hồ Huyền Nhung Nữ 19-10-2003 Hội An 24CB18.UFL.032 239

33 Trần Lê Ngọc Pháp Nam 13-04-2002 Quảng Nam 24CB18.UFL.033 748

34 Trần Ngọc Xuân Phúc Nữ 17-05-2002 Đà Nẵng 24CB18.UFL.034 501

35 Đỗ Thị Bích Phượng Nữ 07-06-2003 Đà Nẵng 24CB18.UFL.035 232

36 Phạm Thị Thành Tâm Nữ 02-08-2003 Huế 24CB18.UFL.036 108

37 Phan Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 27-05-2002 Kon Tum 24CB18.UFL.037 999

38 Trịnh Thị Thành Nữ 25/09/2003 Nghệ An 24CB18.UFL.038 597

39 Phan Nguyễn Phương Thảo Nữ 22-01-2003 Hà Tĩnh 24CB18.UFL.039 711

40 Lưu Ngọc Bảo Thi Nữ 10-06-2004 Đà Nẵng 24CB18.UFL.040 545

41 Thái Vương Thi Nữ 18-12-2003 Nghệ An 24CB18.UFL.041 502

42 Nguyễn Anh Thư Nữ 07-10-2000 Đà Nẵng 24CB18.UFL.042 281

43 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 22-08-2003 Gia lai 24CB18.UFL.043 749

44 Phan Hà Thương Nữ 02-12-2002 Nghệ An 24CB18.UFL.044 327

45 Trần Thị Huỳnh Thương Nữ 09-03-2004 Bình Định 24CB18.UFL.045 859

46 Nguyễn Lê Diệu Thúy Nữ 29-03-2004 Hà Tĩnh 24CB18.UFL.046 791

47 Nguyễn Anh Thy Nữ 06-04-2002 Quảng Nam 24CB18.UFL.047 943

48 Trần Lê Đan Thy Nữ 16-06-2003 Đà Nẵng 24CB18.UFL.048 889

49 Nguyễn Trọng Tiến Nam 09-12-2002 Đà Nẵng 24CB18.UFL.049 410

50 Trần Hoàng Tiến Nam 27-08-2002 Đà Nẵng 24CB18.UFL.050 332

51 ATing Tiếng Nam 10-09-2004 Quảng Nam 24CB18.UFL.051 939

52 Nguyễn Lê Quế Trân Nữ 28-12-2003 Huế 24CB18.UFL.052 137

53 Trương Thị Minh Trang Nữ 01-01-2002 Quảng Nam 24CB18.UFL.053 676

54 CAO THỊ HUYỀN TRANG Nữ 06-02-2003 HÀ TĨNH 24CB18.UFL.054 902

55 Phạm Hà Trang Nữ 01-07-2002 Đà Nẵng 24CB18.UFL.055 265

56 Huỳnh Thị Kiều Trang Nữ 01-04-2002 Đà Nẵng 24CB18.UFL.056 265

57 Trần Sang Trọng Nam 19-03-2002 Đà Nẵng 24CB18.UFL.057 222

58 Phạm Mạnh Tùng Nam 25-10-2004 Đà Nẵng 24CB18.UFL.058 423

59 Đậu Thị Ánh Tuyết Nữ 19-02-2003 Quảng Bình 24CB18.UFL.059 619

60 Nguyễn Quỳnh Uyên Nữ 22-08-2003 Khánh Hòa 24CB18.UFL.060 110


